
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 5B – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 5B 

(Tuần/week: 14 Từ ngày/From 17/11/2025 đến ngày/To 21/11/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phạm Ngọc Thùy Linh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(17/11/25) 

1 Đạo đức 
Em vượt qua khó khăn trong học tập và 
cuộc sống (Tiết 3) SGK, đồ dùng học tập 

2 

Math Multiply fractions 

Mang theo thiết bị điện tử 
có cài đặt ứng dụng "Khan 
Academy" và đăng nhập vào 
app bằng tài khoản Google 
trường cấp. 

3 

4  
Âm nhạc 

Học hát : Khúc hát Arirang. 
Hợp xướng: Luyện tập biểu diễn bài 
Trống Cơm. 

SGK Âm nhạc 5, đàn Ukulele 
5 

6 
English 

 
Unit 5 Review _ Lesson 8 _ SB & WB & 
check WB. 
 

Pen, pencil, notebook, 
small board, chalk, 
marker, crayons. 7 

8 
Tin học - CN-KT Phương pháp sáng tạo SCAMPER Học tại phòng Makerspace 

MANG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 
9 

Thứ Ba 
Tuesday 

(18/11/25) 

1 
ISP EDUCONNECT 

 
English 

Kỹ năng Quản lý thời gian 
 
Unit 6_ Lesson 3 _ SB & WB. 

Pen, pencil, notebook, 
small board, chalk, marker, 
crayons. 2 

3 KNS 
Trường hợp khẩn cấp - Xử lý khi có 
cháy. Bút chì, màu, kéo, hồ dán 

4  
Tiếng Việt 

Đọc: Về ngôi nhà đang xây. 
Đọc mở rộng: Sinh hoạt CLB đọc sách 
Chủ điểm “Chung sống yêu thương”. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập một), VBT Tiếng Việt 5 
(tập một), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 5 

6 

GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác nhận bóng và 
chuyền bóng (tiếp theo). 
Tổ chức trò chơi vận động.  
 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 7 



  

 

 

8 
STEAM PBL Bong bóng nóng hay lạnh. Chuẩn bị bút chì, màu, hồ 

dán 
9 

Thứ Tư 
Wednesday 

(19/11/25) 

1 

 
ISP EDUCONNECT 2 

3 

4  
Lịch sử - Địa lý 

Bài 10. Triều Trần và kháng chiến 
chống Mông – Nguyên. 

Chuẩn bị SGK, các dụng cụ 
học tập. 

5 

6 
English (Expat) Unit 6_ Lesson 1 _ SB & WB 

Pen, pencil, notebook, 
small board, chalk, marker, 
crayons. 7 

8 
Tiếng Việt 

LTVC: Kết từ. 
Viết: Trả bài văn kể chuyện sáng tạo 
(Bài viết số 1). 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập một), VBT Tiếng Việt 5 
(tập một), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 9 

 
 
 
 
 
 

Thứ Năm 
Thursday 

(20/11/25) 
 
 
 
 
 
 
 

LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 



  

 

 

 

Thứ Sáu 
Friday 

(21/11/25) 

1 Tiếng Việt LTVC: MRVT: Hạnh phúc. 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập một), VBT Tiếng Việt 5 
(tập một), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

2 GTS 
Chủ đề: Phòng chống bắt nạt học 
đường. Bút chì, màu, kéo, hồ dán 

3 Toán Em làm được những gì? 
SGK Toán 5 (Tập một), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

4  
English (Expat) 

Reading & Language art G4: Unit 
2_Lesson 1. 

Pen, pencil, notebook, 
small board, chalk, marker, 
crayons. 5 

6 
Mỹ thuật Chủ đề: Ước mơ của em ( Buổi 1) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

7 

8 
HĐTN Chủ đề “Tri ân thầy cô. Kết nối bạn bè”. SGK, đồ dùng học tập 

9 


